	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	


THỐNG KÊ

Danh sách nhứng đối tượng trọng điểm, cần chú ý về buôn lậu,

Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

(Thời gian thống kê từ 23/8/2021 đến 15/10/2022)

	STT
	Đặc điểm đối tượng cần theo dõi
	Đặc điểm, dấu hiệu, lĩnh vực hoạt động
	Đại bàn, khu vực hoạt động
	Biện pháp nghiệp vụ áp dụng
	Ghi chú

	
	Đối tượng cần theo dõi, quản lý
	Số CMND
	Vai trò
	Tên công ty
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Văn
1996, Thôn 2, Nhật Tân, Kim Bảng
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	An Nội, Bình Lục
	
	

	2
	Bùi Trung Tiến
1985, Nhân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Tràng An, Bình Lục
	
	

	3
	Lại Hoài Nam
1985, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	An Đổ, Bình Lục
	
	

	4
	Cù Thị Liên
1985, An Nội, Bình lục
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Tiêu Động, Bình Lục
	
	

	5
	Vũ Quang Trường
1996, Trung Thành, Vũ Bản, Nam Định
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Tràng An
	
	

	6
	Nguyễn Trung Bách
1988, Đồn Xá, Bình Lục
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	An Nội
	
	

	7
	Nguyễn Thị Bích Thủy
1995, Bối Cầu, Bình Lục
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Bối Cầu
	
	

	8
	Phạm Đình Lăng
1965, Đồn Xá, Bình Lục
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Đồn Xá
	
	

	9
	Vũ Văn Hoàng
1990, Đồng Du, Bình Lục
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Đồng Du
	
	

	10
	Đỗ Văn Ngôn
1969, Thanh Phong, Thanh Liêm
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mạ
	Bồ Đề
	
	

	11
	Tạ Duy Lý
1989, Hoàng Thượng, Hoàng Đông, Duy Tiên
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Bình Nghĩa
	
	

	12
	Lê Tiến Thành
1985, TT. Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lỗ, Nam Định
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	An Lão
	
	

	13
	Hoàng Công Sơn
1988, Kim Bảng, Hà Nam
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Tràng An
	
	

	14
	Trần Ngọc Anh
1979, Liêm Cần, Thanh Liêm
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	An Lão
	
	

	15
	Đỗ Văn Hiệp
1994, Yên Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Tiêu Động
	
	

	16
	Ngô Châu Phi
1987, Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	TT. Bình Mỹ
	
	

	17
	Trần Văn Anh
1986, TT, Bình Mỹ, Bình Lục
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	TT, Bình Mỹ
	
	

	18
	Nguyễn Thành Chung
1989, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	TT. Bình Mỹ
	
	

	19
	Bùi Văn Thắng
1989, Bảo Hiệu, Yên Thủy, Hòa Bình
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Tiêu Động
	
	

	20
	Kiều Quang Thắng
1991, Trần Hưng Đạo, TT. Phủ Lý
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	An Lão
	
	

	21
	Đinh Văn Nghĩa
1975, Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	An Đổ
	
	

	22
	Đào Văn Hà
1965, Thanh Phong, Thanh Liêm
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	TT. Bình Mỹ
	
	

	23
	Trương Văn Thành
1991, Ngọc Sơn, Kim Bảng
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	An Đổ
	
	

	24
	Lại Văn Quang
1976, Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Hưng Công
	
	

	25
	Trần Gia Minh
1973, Yên Bình, Ý Yên, Nam Định
	
	Chủ mưu
	
	Gian lận thương mại
	Hưng Công
	
	

	26
	Nguyễn Hữu Tư
1996, Yên Bắc, Duy Tiên
	
	Chủ mưu
	
	Tàng trữ hàng cấm
	Hưng Công
	
	

	27
	Lã Minh Châu
1985, TT. Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
	
	
	
	Tàng trữ hàng cấm
	Hưng Công
	
	

	28
	Nguyễn Văn Trọng
1989
	
	Chủ mưu
	
	Tàng trữ hàng cấm
	TT. Bình Mỹ
	
	

	29
	Hoàng Minh Huân
2000,  Nhân Hòa, Đồn Xá, Bình Lục
	
	Chủ mưu
	
	Tàng trữ hàng cấm
	Bối Cầu
	
	

	30
	Bùi Đức Văn
1998, Thống Nhất, Lạc Thủy, Hòa Bình
	
	Chủ mưu
	
	Tàng trữ hàng cấm
	Bình Nghĩa
	
	

	31
	Nguyễn Văn Công
1990, Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân
	
	Chủ mưu
	
	Tàng trữ hàng cấm
	Bồ Đề
	
	

	32
	Nguyễn Ngọc Thiện
2006, Tiêu Động, Bình Lục
	
	Chủ mưu
	
	Tàng trữ hàng cấm
	Tiêu Động
	
	

	33
	Hoàng Văn Chu
1957, Đồng Du, Bình Lục
	
	Chủ mưu
	
	Tàng trữ hàng cấm
	Đồng Du
	
	

	34
	Phạm Văn Đỗ
1992, Đồng Du, Bình lục
	
	Chủ mưu
	
	Tàng trữ hàng cấm
	Đồng Du
	
	

	35
	Nguyễn Thị Hoa
	035175006015
	Chủ mưu
	
	Buôn bán hàng giả
	An Lão
	Đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ
	

	36
	Trần Đình Bình
	035078001112
	Chủ mưu
	
	Xâm phạm sở hữu trí tuệ
	Ngọc Lũ
	Đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ
	


	CÁN BỘ THỐNG KÊ
	Bình Lục, ngày 17 tháng 10 năm 2022
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